Bài 2 : TÁCH CHIẾT ADN

	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	Câu hỏi

	Nhận biết: nhận biết về  các bước tách chiết DNA ..
	Câu hỏi trắc nghiệm

	Thông hiểu: Nêu được các nguyên lí của phương pháp tách chiết DNA từ tế bào.
	Câu hỏi trắc nghiệmn +Câu hỏi đúng sai

	Vận dụng: Trình bày được các phương pháp tách chiết DNA từ tế bào.
	Câu hỏi đúng sai + Câu hỏi trả lời ngắn

	Vận dụng cao: Vận dụng hiểu biết về tách chiết DNA từ tế bào để giải thích một số vấn đề thực tiễn.
	Câu hỏi trả lời ngắn


Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm
1. Mục đích chính của việc tách chiết DNA là gì?

A. Tinh lọc protein chứa trong mẫu tế bào.
B. Tinh lọc DNA từ mẫu tế bào.
C. Tinh lọc acid amin từ mẫu tế bào.
D. Tinh lọc enzyme từ mẫu tế bào.
2. Quy trình tách chiết DNA theo phương pháp tủa được tiến hành theo trật tự các bước sau:
     A. Chuẩn bị mẫu vật → Thu nhận DNA →li giải tế bào  →loại bỏ các thành phần không mong muốn.
     B. Chuẩn bị mẫu vật → li giải tế bào → loại bỏ các thành phần không mong muốn → Thu nhận DNA.
     C. Chuẩn bị mẫu vật → li giải tế bào → Thu nhận DNA →loại bỏ các thành phần không mong muốn.
     D. Li giải tế bào →Chuẩn bị mẫu vật → loại bỏ các thành phần không mong muốn → Thu nhận DNA.
3.Trong quy trình tách chiết DNA, chất tẩy rửa được sử dụng nhằm mục đích gì?
    A. Phân giải protein.

    B. Phân giải RNA.
    C. Phá huỷ các loại màng.

    D. Kết tủa DNA.
4.Trong quá trình tách chiết DNA, ly tâm có tác dụng gì?

A. Tinh sạch DNA.

B. Bay hơi DNA.

C. Nhân số lượng DNA.

D. Quan sát DNA.

5. Quy trình tách chiết DNA theo phương pháp cột silica được tiến hành theo trật tự các bước sau:
     A. Chuẩn bị mẫu vật → li giải tế bào → rửa→ gắn cột silica → Thu nhận DNA.
     B. Chuẩn bị mẫu vật → li giải tế bào → gắn cột silica→ rửa → Thu nhận DNA.
     C. Chuẩn bị mẫu vật → li giải tế bào → Thu nhận DNA → gắn cột silica→ rửa.
     D. Li giải tế bào →Chuẩn bị mẫu vật → gắn cột silica→ rửa →Thu nhận DNA.

6. Để loại protein người ta sử dụng hỗn hợp Phenol/Chloroform. Vậy hỗn hợp đó có tác dụng

A. Hoà tan protein trong dung dịch.

B. Biến tính protein, làm protein kết tủa lại.

C. Làm cho protein đổi màu, dễ dàng lấy ra khỏi dung dịch.

D. Làm cho protein đứt gãy rồi bay hơi.

7. Trong quy trình tách chiết DNA, tại sao phải phá bỏ màng nhân?
    A. Để giải phóng enzyme.
    B. Để giải phóng DNA.
    C. Làm cho DNA đứt gãy dễ quan sát.
    D. Để loại bỏ DNA ra khỏi mẫu.

8. Trong thực hành tách chiết DNA, người ta thường bổ sung dịch chiết nước dứa tươi vào dung dịch chiết mẫu vật nhằm mục đích:
    A. hòa tan lipid màng tế bào và màng nhân.

    B. phá vỡ tế bào bằng tác động cơ học.

    C. kết tủa DNA trong dung dịch chiết.

    D. phân giải các protein liên kết DNA.

Phần II: Câu hỏi đúng sai

1. Để tủa DNA người ta sử dụng hóa chất nào là đúng?

A. Isopropanol
B. HCl

C. Ethanol 

D. Phenol/Chloroform

* Hướng dẫn giải
A. Đúng.

B. Sai.

C. Đúng.
D. Sai.
2. Để nhận biết DNA người ta sử dụng hóa chất nào là đúng?

A. Isopropanol

B. HCl

C. Ethanol 

D. Diphenylamine
* Hướng dẫn giải
A. Sai.
B. Sai.

C. Sai.
D. Đúng. 

3. Nhận định đúng, sai về quá trình tách chiết DNA bằng phương pháp tủa?

    A. Phương pháp này đòi hỏi nhiều hóa chất và thiết bị phức tạp, chi phí cao so với một số phương pháp khác.
B. So với một số phương pháp khác như tách chiết bằng cột silica, phương pháp tủa có độ tinh sạch thấp hơn.
    C. Phương pháp tủa thường sử dụng các hóa chất như phenol/chloroform hoặc muối, có thể gây nguy hiểm cho người thực hiện.

    D. Phương pháp này có chi phí rất cao so với một số phương pháp khác.
* Hướng dẫn giải
A. Sai.

B. Đúng.

C. Đúng.
D. Sai.
4. Để tách chiết DNA người ta sử dụng phương pháp nào là đúng?

A. Phương pháp tủa bằng hóa chất.

B. PCR

C. Phương pháp cột silica

D. Phương pháp chuyển gen

* Hướng dẫn giải
A. Đúng.

B. Sai.

C. Đúng.
D. Sai.

Phần III: Câu hỏi trả lời ngắn

1. Cho các thành phần sau: Enzyme lysozyme, proteinase K, SDS (sodium dodecyl sulfate),Ethanol, Isopropanol. Trong thực hành tách chiết DNA,  để li giải tế bào  có bao nhiêu chất có thể sử dụng được?
* Đáp án: 3

* Hướng dẫn giải: Enzyme lysozyme, proteinase K, SDS (sodium dodecyl sulfate)
2. Có bao nhiêu giải thích đúng về việc sử dụng ethanol để kết tủa DNA trong dung dịch?
I. Do ethanol có ái lực với nước mạnh hơn DNA, do đó phá vỡ mối tương tác giữa nước và nucleic.
II. Ethanol có tính acid cao, do đó phá vỡ mối tương tác giữa nước và nucleic.
III. DNA không tan trong bất kỳ dung môi nào.
IV. DNA nặng hơn nước, khi cho ethanol vào sẽ tách thành 2 lớp trong ống nghiệm. 

* Đáp án: 1

* Hướng dẫn giải: Do ethanol có ái lực với nước mạnh hơn DNA, do đó phá vỡ mối tương tác giữa nước và nucleic.
